
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao

155,413,000

01/01/21 Tiền cước xe vận chuyển gạo & gia vị 400,000 155,013,000

01/01/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 154,033,000

01/01/21 Mua 2 kg rau má 40,000 153,993,000

01/01/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 153,933,000

01/01/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 153,903,000

03/01/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 151,943,000

03/01/21 Mua 4 kg rau má 80,000 151,863,000

03/01/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 151,743,000

03/01/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 151,683,000

03/01/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 151,263,000

03/01/21 Mua 3 kg gạo 36,000 151,227,000

03/01/21 Mua 1 kg rau má 20,000 151,207,000

03/01/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 151,177,000

03/01/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 151,162,000

03/01/21 Mua 2 lít dầu ăn 90,000 151,072,000

05/01/21 Anh(chị) Giang Dao bạn Nguyễn Việt Hoa ủng hộ NC YangMao 2,300,000 153,372,000

05/01/21 Chị Kim Chi ủng hộ NC YangMao 500,000 153,872,000

06/01/21 Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 NC Cupui 2,600,000 156,472,000

06/01/21 Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 11,500,000 167,972,000

08/01/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 166,992,000

08/01/21 Mua 2 kg rau má 40,000 166,952,000

08/01/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 166,892,000

08/01/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 166,862,000

10/01/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 164,902,000

10/01/21 Mua 4 kg rau má 80,000 164,822,000

10/01/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 164,702,000

10/01/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 164,642,000

10/01/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 164,222,000

10/01/21 Mua 3 kg gạo 36,000 164,186,000

10/01/21 Mua 1 kg rau má 20,000 164,166,000

10/01/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 164,136,000

10/01/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 164,121,000

BÁO CÁO THU CHI NỒI CHÁO ĐĂK LĂK THÁNG 01/2021

Ngày Chi tiết
Thu Chi 

Tồn

Tồn đầu tháng 01/2021



CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao

15/01/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 163,141,000

15/01/21 Mua 2 kg rau má 40,000 163,101,000

15/01/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 163,041,000

15/01/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 163,011,000

17/01/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 161,051,000

17/01/21 Mua 4 kg rau má 80,000 160,971,000

17/01/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 160,851,000

17/01/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 160,791,000

17/01/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 160,371,000

17/01/21 Mua 3 kg gạo 36,000 160,335,000

17/01/21 Mua 1 kg rau má 20,000 160,315,000

17/01/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 160,285,000

17/01/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 160,270,000

22/01/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 159,290,000

22/01/21 Mua 2 kg rau má 40,000 159,250,000

22/01/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 159,190,000

22/01/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 159,160,000

24/01/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 157,200,000

24/01/21 Mua 4 kg rau má 80,000 157,120,000

24/01/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 157,000,000

24/01/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 156,940,000

24/01/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 156,520,000

24/01/21 Mua 3 kg gạo 36,000 156,484,000

24/01/21 Mua 1 kg rau má 20,000 156,464,000

24/01/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 156,434,000

24/01/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 156,419,000

29/01/21 Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 9,000,000 165,419,000

29/01/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 164,439,000

29/01/21 Mua 2 kg rau má 40,000 164,399,000

29/01/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 164,339,000

29/01/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 164,309,000

31/01/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 162,349,000

31/01/21 Mua 4 kg rau má 80,000 162,269,000

31/01/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 162,149,000

31/01/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 162,089,000

Ngày Chi tiết
Thu Chi 

Tồn



CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao

31/01/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 161,669,000

31/01/21 Mua 3 kg gạo 36,000 161,633,000

31/01/21 Mua 1 kg rau má 20,000 161,613,000

31/01/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 161,583,000

31/01/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 161,568,000
23,100,000 2,800,000 17,050,000 2,695,000

Tồn cuối tháng 01/2021 161,568,000
25,900,000 19,745,000

Ngày Chi tiết
Thu Chi 

Tồn


